
DANH SÁCH LỚP 10 2024 - 2025

TT SBD Họ tên Ngày sinh Tên trường cuối cấp Lớp

373 135341 Nguyễn Văn Vũ 18/04/2009 THCS Tân Phú D3

374 134216 Nguyễn Viết Giang 09/04/2009 THCS Vân Côn D3

375 134345 Đỗ Đình Hưởng 14/06/2009 THCS Tân Hoà D3

376 135207 Đào Văn Thuật 18/08/2009 THCS Biên Giang D3

377 135065 Lê Thị Kim Oanh 15/08/2009 THCS Phụng Châu D3

378 134174 Nguyễn Thị Thùy Dương 12/04/2009 THCS Tân Hoà D3

379 135047 Nguyễn Thị Lan Nhi 05/11/2009 THCS Vân Côn D3

380 088338 Nguyễn Thế Hiếu 16/02/2009 THCS An Khánh D3

381 134447 Dư Đức Mạnh 09/06/2009 THCS Đông La D3

382 135098 Tống Thị Phượng 19/04/2009 THCS Tiên Phương D3

383 134179 Nguyễn Văn Dương 08/02/2009 THCS Vân Côn D3

384 134252 Hoàng Như Hiếu 17/07/2009 THCS Phụng Châu D3

385 135059 Trần Thị Cẩm Nhung 12/03/2009 THCS Đại Thành D3

386 134146 Nguyễn Thị Mai Duyên 14/09/2009 THCS Tân Phú D3

387 084100 Trần Minh Anh 11/10/2009 THCS Dương Nội D3

388 135100 Nguyễn Thiên Quang 13/11/2009 THCS Vân Côn D3

389 135001 Nguyễn Văn Nam 15/09/2009 THCS Đồng Quang D3

390 135145 Vương Trí Sơn 18/09/2009 THCS Cộng Hoà D3

391 134053 Tống Thị Lan Anh 02/05/2009 THCS Tiên Phương D3

392 135053 Nguyễn Yến Nhi 16/05/2009 THCS Tân Phú D3

393 134106 Nguyễn Thị Ngọc Chi 24/03/2009 THCS Đại Thành D3

394 134132 Nguyễn Thị Phương Dung 11/11/2009 THCS Phụng Châu D3

395 134429 Tống Thị Nhung Lụa 24/09/2009 THCS Tiên Phương D3

396 135186 Nguyễn Đức Thắng 03/02/2009 THCS Tiên Phương D3

397 134368 Vương Sỹ Khoa 10/08/2009 THCS Tân Hoà D3

398 134284 Lê Thị Thu Hồng 10/12/2009 THCS Phụng Châu D3

399 135019 Vương Xuân Nghĩa 22/12/2009 THCS Tân Hoà D3

400 134323 Nguyễn Xuân Hùng 12/11/2009 THCS Phụng Châu D3

401 134114

Nguyễn Trương Phương 

Chinh 17/09/2009 THCS Phụng Châu D3

402 085292 Nguyễn Thị Anh Thơ 22/01/2009 THCS Đông La D3

403 135197 Vương Đắc Thịnh 01/02/2009 THCS Cộng Hoà D3

404 134059 Vũ Danh Việt Anh 09/08/2009 THCS Tiên Phương D3

405 074262 Bùi Hoàng Linh Chi 24/10/2009 THCS Yên Nghĩa D3

406 134014 Lưu Vân Anh 07/10/2009 THCS Đại Thành D3

407 134385 Nguyễn Phương Lin 30/11/2009 THCS Tân Phú D3

408 134242 Nguyễn Thị Hằng 20/05/2009 THCS Đồng Quang D3

409 135006 Nguyễn Doãn Thị Nga 31/12/2009 THCS Cộng Hoà D3

410 134443 Lê Phương Mai 16/04/2009 THCS Đại Thành D3

411 135244 Vương Ngọc Toản 12/10/2009 THCS Tân Hoà D3

412 134359 Tống Bá Khánh 15/07/2009 THCS Tiên Phương D3

413 075378 Trần Bích Ngọc 31/10/2009 THCS Lê Quý Đôn D3

414 074531 Uông Minh Hằng 02/12/2009 THCS Nguyễn Trãi D3

415 135128 Hoàng Như Quỳnh 28/07/2009 THCS Tân Hoà D3
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416 134163 Bùi Trương Thùy Dương 17/07/2009 THCS Minh Khai D3

417 084121 Nguyễn Thị Ngọc Ánh 27/01/2009 THCS Đông La D3

418 134005 Đỗ Thị Mai Anh 21/06/2009 THCS Phụng Châu D3

419 134042 Nguyễn Thị Phương Anh 03/06/2009 THCS Đông La D3
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